
Carbocistein MCN OS 
Ống 5 ml dung dich uống 

e  CÔNG TY CỔ PHAN MEDCEN 
Carbocistein MCN 0S 8 
Corbocistain 250 mg/5mi AL C Không được tiem 

Carbocistein MCN OS 
Ống 10 ml dung dich uống 

C CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN R 
K< Carbocistein MCN 0S 3o 

Carbocisteln 250 mg/5 ml Ea 
Khéng được tiém 
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Carbocistein MCN OS 
Hộp 30 ống x 5 ml dung dịch uống 
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Carbocistein Tã 
MCN 05 
Carbocstan 250mg 
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Carbocistein MCN OS 
Hộp 60 ống x 5 ml dung dịch uống 

t 

@ 

Carbocistein 
MCN 0S 

Carbocistein MCN 0S 
Thônh phán 

# — 250mg 

CN định, cách dùng, chống chỉ định và cóc thông tin 
khác: Xếm trong tế hướng sốn sử dụng thuốc kêm 
e 
B qudn nơi khô không qua 50°C, trốnh ônh sóng, 
Tiêu chuốn nhỏ sin xuất 
SBK " Reg Ne: 

ĐỀ XA TAMTAY TREEM 
ĐỌC KỸ HUONG DAN SỬ DUNG TRUGC 

KH DNG! 
Coss zin xuất: 

 CÔNG TY CỔ PHẨN MEDCEN 
Lê FIo, Đường Sốó, KON Hòa Bình N Thônh Thủ 

i, Long An iet Nom 

œ 

Carbocistein 
MCN 0S 

Carbocistein MCN 0S 

Indications, administratin, contraindications and 
therInfomation: Reod coreful the enciosedleofot. 
Store n dry place, below 50C. Protect from gt 
Monuacturers specifeation. 

KEEP OUT OF REACH OF CHLDREN 
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS. 

Lot 0, Ros N &, Heo Bìm ngutrol Pork, 
NniTronh, Thu Thua, Long An, Metnom, 

Manutoctrer: 
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY 

== 

`c\\ 
S 

CONG TY Ý@ 
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Carbocistein MCN OS 
Hộp 30 ống x 10 ml dung dich uống 

— 

Carbocistein 
MCN 05 

pExatfvtrw rê u 50 KT MƯỚNG N N 0006 mước 

t n0 D500 524 N đes E T, mụ 

[} 

Carbocistein & 
MCN 0S 
Carbocstans 00 mg ẩỄ 

Carbocistein MCN 0S 
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Carbocistein MCN OS 
Hộp 60 ống x 10 ml dung dich uống 

S 

\ œ= Hor 50 5no x10 mi dung dich usno! 

Carbocistein MCN 0S 
Thônh phần 

[ 

Carbocistein 
MCN 0S 

soong 

 Chỉ định, cóch dùng, chống chỉ dinh và cóc thông t 
khốc' Xem trong 18 hướng dẫn sử dụng thuốc kêm 
m 
Bo quản nơi khô, không quả 50°, trốnh ánh sống. 
Tiêu chuồn mỏ sản xuất 
DK~ e Ne: 

ĐỀ XA TẦM TAY TREEM 
 ĐỌC KỸ HUONG DAN SỬ DUNG TRƯỚC 

KHIDÙNG! 
Cass sin xuất 

 CÔNG TY CỔ PRAN MEDCEN 
L6 Fio, Đường 56 6, KCN Hoo Bình Nhị Thônh, Thủ 

Thún, Leng An Vit Nom 

[ 

Carbocistein 
MCN 0S 

Carbocistein MCN 0S 
‘Composition 
Corbocistaine. s0mg 
Excipents g5 10 
Indicatons, administration, contraindications and 
other nfomation Reod corefuly the enclosed leofot. 
Storeina diy place, below 50C. Protact rom ight 
Monufocturers specifcation. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS. 

Menutectre: 
MEDCEN JOINT STOCK COMPANY 

Lot 70, Rosd N &, Hoa m ngustncl Park, 
Nhi Thonh, T Thus, Long An, Vetnom 
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Carbocistein MCN OS 
Gói 5 ml dung dich uống 

Grbocistein E 
MCN 05 

s 

Carbocistein MCN OS 
Gói 10 ml dung dịch uống 
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Carbocistein MCN OS 
Hộp 30 gói x 5 ml dung dich uéng 

Bui 05Z UI91SI2OCOIDD2, 

~ SO NDW 
[ UI9}S1201Đ3 

Carbocistein 
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Carbocistein 
MCN 0S 
Carbocistein 250 mg 
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Carbocistein MCN OS 
Hộp 60 gói x 5 ml dung dịch uống 
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Carbocistein 
MCN 0S 
Carbocistein 250 mg 
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Carbocistein 
MCN 0S 
Carbocisteine 250 mg 

o ets x 5 ml oral solution 
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Carbocistein MCN OS 
ffl°ỀỂ`ỉẩẵ Hộp 30 gói x 10 ml dung dich uống 
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Carbocistein MCN OS 
Hộp 60 gói x 10 ml dung dich uống 

UIo1SI20q1Ð) 

Q| gi 
Carbocistein Carbocistein ‘§§ %flff 

¥ B MCN 0S MCN 05 L 
Carbocistein 500 mg Carbocisteine 500 mg i H 
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60 sachets x 10 ml oral solution G Ca
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Carbocistein MCN OS 
Chai 30 ml dung dich uống 

2 smmmmmer Carbocistein MCN 05 n 

T090m. c mmm (arbodstein - cua„. . u i MON 05 BT HN 
H \ i v n E I 
G ñ ẩlẺ ¥~ 
- m : .. u I 

Carbocistein MCN OS 
Chai 60 ml dung dich uống 

@ catsmwmeer Grbocistein MCN 05 S e e 
X Eratry 

E- HEƯ HH Grbodisein - « „ 
R A0S, .+. e e et | oot T m e g Ve 
g i 1 e e 
50 g o g e ẩỀ N 
ee G - 

Carbocistein MCN OS 
Chai 90 ml dung dich uống 

. > Carbocistein MCN 0 S, 
oo 

st — Carbodistein (5000 
Ta dược: vừa đủ MCN 0§  CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCEN 

: Ñ ko Lê P10, Đường Sế , KON Hoa BInh NH  Chỉ định cóch dùng, chống chỉ dinh L0, Dl S L o 
V6 cốc thông tin khốc: Xem trong 15 \ 
hướng o i ịng thuốc kêm thec. 
850 quốn nơi khê, không s 50C, 561 <o 
tranh n ee x oo 
Tâu chiốn mô sờn xuất. n . ee 
SPK-Reg.Ne: 

PGD. NGUYÊN THANH NGUYÊN 

Carbocistein MCN OS 
Chai 120 ml dung dich uống 

.. Ø Á nam Carbodistein MCN 05 S Dotk HƯỚNG DẦN SỬDỤNG 
TRƯỚC KHI DŨNG!. o | 

sl —— Grbodstein c. 
o e via 80 MCN 05 CôNG TY CỔ PHẨN MEDCEN 
i đnh, cách dùng, chống chỉ đph Eovoos L5 F0, Đường Số 6, KCN Ho B, . 
à cc thông thh khác: Xem trong 3 
hướng sẫn sử dụng thuếc kêm theo. 
B30 quản nơi ks, không quá 50C, 
tránh ánh sóng. 
Tiêu chuốn nhỏ sốn xuất 
K -Reg.Ne: 

Thônh, Thủ T, Long An, Vit Nam 
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Carbocistein MCN OS 
Hộp 1chơi x 30 ml dung dich uống 

@ 

Carbocistein 
MCN 0S 
Comscsiensx 

Carbocistein 
MCN 05 
Thôn phán ph 
Cobolnan. 5% 250 m e 
T n 

định, cóch dùng, chống chỉ S0 e mang 5 ee o 
rong tờ hưởng dẫn sử dụng e ke 
B30 quốn na khô, không cus 
30C, tronhdm song 
T Chiên mô s xuất 

@ 

Carbocistein 
MCN 0S 
Caocstens ¢ 

Carbocistein 
MCN 05 
Composiion 
Comoastans. 5% (250 mg/s m 
Exspemsas 
Indeotiene \ cảminitouon, conrondestons cong e 
Inermetion Reod coretily the 
226220 
Stareina dự ploce, below50C. 
Prerestnomiem 
Menoctrersspecfston. E u G n Ê n - T G N e .. e 

_ m m 
<o  PHẦN MEDCEN MPANY 5 L P . B n T N n v e Loy 
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Carbocistein MCN OS 
Hộp 1 chơi x 60 ml dung dich uống 

— 

Carbocistein 
MCN 0S 
— 

Qa0o Ran.. ee mg/sm ư wodi C dịn, cóch dùng chống ci G S e t e o E g 5 g o n e B quản na 0, không quó 55% n s T t n , 55 à 
ĐỀXATẦMTAY TRÈEM 
KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG. 
TRƯỚC KHI DUNG! 

00 số sôn guốt 
CÔNG TY CỔ PHẨN MEDCEN 
L4Fl0 Đưỡng S5 6, KCN Hoa 
ình Ny Thônh, Thủ Thừo, 

Long An, Vệt Nam 

@ 

Carbocistein 
MCN 05 
Carbocstans S% 

Carbocistein 
MCN 05 
Composttion 
Carocisteina...5% (250:ng/SIm), 
Exciplents: 4.5 

Store n a dry placa, below 30-C. 
Protect from lght. 
NgnfootverE specticaton. 

KEEP OUT OF REACHOF 
"CHILDREN 

READ CAREFULLY 
'THEDIRECTIONS BEFORE USE! 

Monufocturer, 
MEDCRONG BIOCK 

Lot HO RN & HoaBin 
sl Bt A Thare, 

„ Long An, Vietnain 

- đ 
N 
o - Ememe 
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Carbocistein MCN OS 
Hộp 1 chai x 90 ml dung dịch uống 

ul)spoqie) ỉ 

@ | tarbocistein @ | Carbocistein 
“| MCN 05 “* | MCN 05 

Carbocistein | TR, cos„ssm Carbocistein | €2, „us S, 
MCN 0S H đnh, s dùng chống ci MCN 0S E NH 
Carbocisten 5% Ginh và các thông t khác Xom 

tong tở hướng dễn sử dụn 
t c kem theo, N 
Bỏo quản nơi khô, không quó 
30°C, tránh ánh sống. 
Tiêu chuốn nh sản xuất 
SEK - Rog.Ne, 

Ể XATAM TAY TRE EM 
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG 

TRƯỚC KHI DUNG! 

.. Cơ số sởn vuất 
CÔNG TY CỔ PHẨNMEDCEN 
L FI0, Đường Số 6, KCN Hòa 
Bình, Nhị Thanh, Thủ Thừn, 

Long An, Vệt Nam 

Corboclseine 5% contraindications and other 
information: Read carefully the 
enclosad leoflet. 
Store in a dry ploce, below 50°C. 
Protact from ight. 
Manufacturr's spacification. 

KEEP OUT OF REACH OF 
CHILDREN 

READ CAREFULLY 
'THEDIRECTIONS BEFORE USE! 

Monufacturer: 

Thu Thug, Long An, Vietnom 

`: t 

\ MED 
ũ'ơ 
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Carbocistein MCN OS 
Hộp 1 chơi x 120 ml dung dich uống 

@ 

Carbocistein 
MCN 0S 
Camocktain 5% 

: @ 

Carbocistein 
MCN 0S 
Thành phần 
Corbocistein....S% 250 mg/ 5 m) 
T dược: vừa đù 
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ 
dinh vỏ cac thông tin khác: Xem 
trong tờ hướng dẫn sử dụng 
thuốc kèm theo. 
Bảo quốn nơi khô, không quá 
30°C, tránh ónh séng. 
Tiêu chudn nhỏ sản xuất. 
K - Reg.No. 

ĐỀ XA TẦM TAY TRẺ EM 
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG. 

TRƯỚC KHI DÙNG! 
. Cơ số sản vuất 

CÔNG TY CỔ PHAN MEDCEN 
Ls FI0, Đường S5 6, KCN Hoa 
Binh, Nhị Thánh, Thủ Thita, 

Long An, ViệtNem 

Carbocistein 
MCN 0S 
Carbocistene 5% 

. g 

@ Carbocistein 
MCN 0S 
Composition 
Carbocisteine...5% (250 mg/5mi) 
Excipients: s 
Indications, 
contraindications and other 
information: Reod corefuly, the 
enclosed leoflet. 
Store ing dry place, below 30°C. 
Protect fromlight. 
Manufacturer's speciication. 

KEEP OUT OF REACH OF 
CHILDREN 

READ CAREFULLY 
THEDIRECTIONS BEFORE USE! 

administration, 

Manufocturar: 
MEDCEN JOINT STOCK 

COMPANY 
Lot FI0, Road No. 6, Hoa Binh 

Industriol Pork, NAi Thonh, 
Thủ Thua, Long An, Vietnam 

5616 -86tehhe: 
X - Mg Dot 

PGD. NGUYEN THANH NGUYEN
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Tờ hướng dẫn sử dung thuốc 

CARBOCISTEIN MCN OS 
Dung dich uống 

Để xa tầm tay trẻ em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

THANH PHAN 

- Thanh phần duge chất: Carbocistein 250 mg/5 ml (Carbocistein 5%). 

- Thành phần tá dược: Gôm xanthan, glycerin, natri hydroxyd, methylparaben, natri 

saccharin, hương dâu, nước tinh khiêt. . 

DANG BAO CHE, MO TA SAN PHAM 

Dung dich uống. 

Dung dịch trong suốt, không màu đến vàng nâu, hương dâu. 

CHỈ ĐỊNH 

Carbooistein là thuốc tiêu chất nhầy được chỉ định & người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên dé điều trị 

bổ trợ các rdi loạn đường hô hấp đặc trưng bởi chất nhầy quá nhiều và nhớt, bao gồm cả bệnh tắc 

nghẽn đường hô hấp mạn tính. 

LIÊU DÙNG, CÁCH DÙNG 

Liều dùng 

Lựa chọn quy cách đóng gói phù hợp với liều dùng. 

Nguoi trướng thành kể cũ người cao tuổi: 

Liều dùng dựa trên liều ban đầu hàng ngày là 2250 mg carbocistein (45 ml) chia làm nhiềỉ lần, giảm 

xuống 1500 mg (30 ml) mỗi ngày chia làm nhiều lân khi đạt được đáp ứng mong muôn. 

Tré em: 

Tré em 2 — 5 tuổi: Liều thông thường là 1,25 — 2,5 ml, 4 lan/ngay. 

Tré em 5 — 12 tuổi: Liều thông thường là 5 ml x 3 lằn/ngày. 

Cách dung 

Sản phẩm này dùng bằng đường uống. 

Lựa chọn quy cách đóng gói phù hợp với liều dùng. 

Đồi với dạng ống và gói, chỉ sử dụng cho các mức liều 5 ml và 10 ml. 

Đồối với dạng chai, việc dùng thuốc được thực hiện bằng cốc dong chia vạch 10 ml với các vạch chia 

1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml và 10 ml. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc. 

Trang 1/5 
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T hướng dẫn sử dụng thuốc 

Viêm loét dạ dày đang hoạt động. 

CẢNH BÁO VA THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUOC 

Cảnh báo 

Việc dùng carbocistein sẽ tạo ra chất nhầy ít nhớt hơn, và được làm sạch thông qua hoạt động của 

biểu mô và phản xạ ho. Do đó, dùng đồng thời các thuốc chống ho không được khuyến khích. 

Không nên sử dụng các chét làm biến đổi chất nhày phé quản cùng với thuốc chống ho và/hoặc các 

chất làm khô dịch tiệt (atropinic). 

'Thận trọng khi dùng thuốc 

Cần thận trọng ở người cao tuổi, những người có tiền sử loét dạ dày tá tràng hoặc những người dùng 

đồng thời các thuốc gy xuất huyét tiêu hóa. Vi thuốc tiêu chất nhây có thê phá vỡ hàng rào niêm 

mạc dạ day. Nếu xuất huyét tiêu hóa xảy ra, bệnh nhân nên ngừng thuộc. : 

Tá dược 

Sản phẩm có chứa glycerin có thể gây đau đầu, khó chịu dạ dày và tiêu chảy. 

Sản phẩm có chứa methylparaben có thé gây di ứng (phản ứng chậm). 

Sản phẩm có chứa 32,52 mg natri trong mỗi 5 ml dung dịch uống, tương đương với 1,63% lượng 

natri tối đa ở người lớn theo khuyến cáo hàng ngày của WHO là 2 g. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ 

Phụ nữ mang thai 

Không có dữ liệu về việc sử dung carbocistein & phụ nữ mang thai. Không thể rút ra kết luận nào về 

việc carbocistein có an toàn khi sử dụng trong thai kỳ hay không. Việc sử dụng carbocistein & phụ 

nữ mang thai không được khuyén khích, đặc biệt là trong ba tháng dau. 

Phụ nữ cho con bú 

Không có dữ liệu sẵn có về sự hiện dién của carbocistein trong sữa me, quá trình tạo sữa hoặc ảnh 

hudng đến trẻ sơ sinh bú sữa mẹ. Không thé rút ra kết luận nào về việc carbocistein có an toàn khi 

sử dụng trong thời kỳ cho con bú hay không. Không nên sử dụng carbocistein ở phụ nữ đang cho 

con bú. 

Khả năng sinh sản 

Không có dữ liệu về khả năng sinh sản 

ANH HƯỚNG CỦA THUỐC LEN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC 

Thuốc ảnh hưởng không đáng ké đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

TƯƠNG TAC, TƯƠNG KY CỦA THUOC 

Tương tác thuốc 

Không nên két hợp thuốc tiêu nhầy với thuốc chống ho và/hoặc các chất làm kho dịch tiét (atropinic). 

Tương ky 

Do không có nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

Trang 2/5 
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

TAC DỤNG KHÔNG MONG MUON CỦA THUOC 

Những tác dụng không mong muốn được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp (ADR > 1/10), 

thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1.000 < ADR < 1/100), hiém gặp (1/10.000 < ADR < 

1/1.000), rất hiém gặp (ADR < 1/10.000), không rõ tan suat (tan suat không ước tinh được từ những 

dữ liệu có san). 

Rối loạn tiêu hóa 

Rdt thường gặp: Dau bụng, buồn nôn, tiêu chay. 

í gặp: Nôn mira 

Rt hiém gặp: DA có báo cáo về xuất huyết tiêu hóa xảy ra khi điều trị bằng carbocistein. 

Rối loạn hệ thống miễn dịch 

Hiém gặp: Dã có báo cáo về phản ứng phan vệ và phát ban do thuốc. 

Khong rõ đần suất: Phát ban da dị ứng. 5 

Rối loan da và mô dưới da 

Hiém gặp: Ngứa, phát ban, ban đỏ hoặc sưng mặt. 

Không rõ tần suất: Các trường hợp riêng lẻ bị viêm da bọng nước hội chứng Stevens-Johnson đã 

được báo cáo. 

Thong báo cho bác sĩ trong trường hợp có bất kỳ tác dụng không mong muốn nào liên quan 

tới việc dùng thuôc. 

Báo cáo các phản ứng bất lợi nghi ngờ 

Việc báo cáo các phản ứng. bt lợi nghi ngờ sau khi sản phẩm được cấp phép là rất quan trọng. Nó 

cho phép theo dõi liên tục tỷ lệ lợi ích/nguy cơ của sản phẩm. Các chuyên gia y tế báo cáo mọi tác 

dụng phụ bị nghi ngờ về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc. 

QUÁ LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ 

Triệu chứng 

Các triệu chứng thường gặp nhất liên quan đến quá liều là ở đường tiêu hóa (đau dạ dày, buồn nôn 

và nôn). 

Cách xử trí 

Nên tién hành điều trị hỗ trợ và có thể xem xét rửa dạ dày. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 

Nhóm dược lý: Thuốc tiêu chất nhầy. 

Mã ATC: R05CB03. 

Cơ chế tác dụng 

Carbocistein (S-carboxymetyl L-cystein) là một chất làm tan chất nhầy giúp điều chinh sy tiết chất 

nhây. N6 hoạt động trong giai đoạn đông đặc của chất nhây, rất có thê băng cách phá vỡ các liên ket 

disulfid của glycoprotein, và do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc khạc đờm. 

Hơn nita, carbocistein có tác dụng lên sự bài tiết phế quản bằng cách giảm độ nhớt của chất nhầy. 
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'Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Hấp thu 

Sau khi uống, carbocistein được hấp thu nhanh chóng: nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được 

sau hai giờ. 

Chuyén hóa 

Sinh khả dụng của thuốc thấp, ít hơn 10% liều dùng, có thé do chuyén hóa trong lòng ruột và tác 

dụng chuyên hóa lan dau qua gan rõ rệt. 

Thai trừ 

Thời gian bán thải khoảng 2 giờ. Carbocistein và các chất chuyén hóa của nó chủ yéu được đào thải 

qua thận. 

| 
l 

| 
| QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Ề Hộp 30 ống x 5 ml dung dịch uống. 

| Hộp 60 ống x 5 ml dung dich uống. 

Hộp 30 ống x 10 ml dung dịch uống. 

| Hộp 60 ống x 10 ml dung dịch uống. 

Ị Hộp 30 gói x 5 ml dung dịch uống. 

| Hộp 60 gói x 5 ml dung dịch uống. 

Hộp 30 gói x 10 ml dung dịch uống. 

Hộp 60 gói x 10 ml dung dịch uống. 

Hộp 01 chai 30 ml dung dịch ubng, kèm cốc đong chia vạch. 

Hộp 01 chai 60 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch. 

Hộp 01 chai 90 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch. 

Hộp 01 chai 120 ml dung dịch uống, kèm cốc đong chia vạch. 

BẢO QUẢN 

Nơi khô, không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

HẠN DÙNG 

30 tháng (kể từ ngày sản xuất). ' 

06 tháng ké từ lần đầu mở nắp (dạng cha?). 

TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG 

Tiéu chuân nhà sản xuất. 
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To hướng dẫn sử dụng thuốc 

c 
MEDCEN 

Cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CO PHAN MEDCEN 

Lô F10, Dudng số 6, KCN Hòa Bình, Nhị Thanh, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam. 
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